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Số: 117/2007/TTLT/BTC-BLĐTBXH
Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2007

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn về trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp 

đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm

Căn cứ Nghị định số 56/2002/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2002 của 
Chính phủ về tổ chức cai nghiện tại gia đình và cộng đồng;

Căn cứ Nghị định số 135/2004/NĐ-CP ngày 10 tháng 6 năm 2004 của 
Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở chữa bệnh, tổ 
chức hoạt động của cơ sở chữa bệnh theo Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính 
và chế độ áp dụng đối với người chưa thành niên, người tự nguyện vào cơ sở
chữa bệnh;

Căn cứ Nghị định số 43/2005/NĐ-CP ngày 5 tháng 4 năm 2005 của 
Chính phủ quy định việc đưa người nghiện ma tuý, người bán dâm không có 
nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm thời tại cơ sở chữa bệnh;

Liên Bộ Tài chính, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn về 
trách nhiệm đóng góp và chế độ trợ cấp đối với người nghiện ma tuý, người 
bán dâm, chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động 
xã hội (sau đây gọi tắt là Trung tâm), gia đình và cộng đồng như sau:

I. QUY ĐỊNH CHUNG

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng:

a) Người nghiện ma tuý, người bán dâm chữa trị, cai nghiện bắt buộc tại
Trung tâm

b) Người nghiện ma tuý, người bán dâm chưa thành niên bị đưa vào 
Trung tâm để chữa trị, cai nghiện bắt buộc.

c) Người nghiện ma tuý, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện tự nguyện 
tại Trung tâm.

đ) Người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng.

đ) Người nghiện ma tuý từ đủ 12 tuổi trở lên bị bắt quả tang sử dụng trái 
phép chất ma túy mà không có nơi cư trú nhất định.
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e) Người bán dâm từ đủ 16 tuổi đến 55 tuổi bị bắt quả tang thực hiện 
hành vi bán dâm hoặc người bán dâm có tính chất thường xuyên mà không có 
nơi cư trú nhất định.

2. Người nghiện ma tuý, người bán dâm, chữa trị, cai nghiện bắt buộc và 
tự nguyện tại Trung tâm chữa trị, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng có trách 
nhiệm đóng góp các khoản chi phí và được Nhà nước trợ cấp theo quy định tại 
Thông tư này. Trường hợp người nghiện ma tuý, người bán dâm không đủ điều 
kiện đóng góp thì thân nhân của người đó phải có trách nhiệm đóng góp (trừ 
những trường hợp được miễn, giảm theo quy định tại Thông tư này).

II. TRÁCH NHIỆM ĐÓNG GÓP

1. Đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm, bị bắt buộc đưa vào 
Trung tâm phải đóng góp tiền ăn theo quy định cùa Ủy ban nhân dân tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được gọi chung là cấp tỉnh) trong 
thời gian không được hưởng trợ cấp tiền ăn.

2. Đối với người nghiện ma tuý chữa trị, cai nghiện tự nguyện tại Trung 
tâm phải đóng góp các khoản chi phí sau:

a) Tiền ăn;

b) Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện và thuốc chữa bệnh thông thường khác;

c) Tiền xét nghiệm tìm chất ma tuý và các xét nghiệm khác;

d) Tiền sinh hoạt văn thể;

đ) Tiền học văn hoá, học nghề (nếu bản thân đối tượng có nhu cầu);

e) Tiền điện, nước, vệ sinh;

g) Tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất;

h) Chi phí phục vụ, quản lý;

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Sở Tài chính báo 
cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp xem xét, 
quyết định mức đóng góp trên cơ sở đảm bảo đủ chi phí.

3. Đối với người nghiện ma tuý, cai nghiện tại gia đình và cộng đồng thì 
người nghiện ma tuý, vợ hoặc chồng của người nghiện ma tuý, cha, mẹ hoặc 
người giám hộ của người chưa thành niên nghiện ma tuý và gia đình người 
nghiện ma tuý có trách nhiệm đóng góp các khoản chi phí trong thời gian cai
nghiện gồm:

- Thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện;

- Chi phí tổ chức cai nghiện:

+ Điều trị cắt cơn, giải độc cho người nghiện (đối tượng/đợt);

+ Theo dõi, quản lý, giúp đỡ người sau cai nghiện (đối tượng/tháng);
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+ Xét nghiêm tìm chất ma tuý (trước và sau cai nghiện);

+ Các hoạt động giáo dục, phục hồi hành vi nhân cách, dạy nghề, tạo 
việc làm cho người sau cai nghiện (đối tượng/đợt cai nghiện).

Mức đóng góp cụ thể do ủ y  ban nhân dân cấp tỉnh quy định, nguyên tắc
đảm bảo đủ chi phí, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương.

III. CÁC CHẾ ĐỘ TRỢ CẤP 
VÀ MIỄN, GIẢM CHI PHÍ CHỮA TRỊ, CAI NGHIỆN

1. Các khoản t r ợ cấp:

Người nghiện ma tuý, người bán dâm, (kể cả người nghiện ma tuý, 
người bán dâm chưa thành niên) bị bắt buộc đưa vào Trung tâm và người 
nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú nhất định vào lưu trú tạm 
thời tại Trung tâm được trợ cấp các khoản sau:

a) Tiền ăn: mức tối thiểu 240.000 đồng/người/tháng; thời gian cụ thể
như sau:

- Đối với người nghiện ma tuý là 12 tháng đối với người bán dâm là 9 
tháng. Thời gian chấp hành quyết định còn lại (nếu có) người bán dâm, người 
nghiện ma tuý phải đóng tiền ăn theo quy định;

- Đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm bị nhiễm HIV/AIDS, 
không còn khả năng lao động; người bán dâm, người nghiện ma tuý chưa 
thành niên được trợ cấp tiền ăn trong thời gian chấp hành quyết định.

Riêng đối với người nghiện ma tuý, người bán dâm không có nơi cư trú 
nhất định vào lưu trú tạm thời (sau đây gọi tắt là người lưu trú tạm thời) tại 
Trung tâm được trợ cấp tiền ăn mức tối thiểu 8.000 đồng/người/ngày, thời gian 
tối đa không quá 15 ngày.

b) Tiền điều trị:

- Đối với người nghiện ma tuý được trợ cấp thuốc hỗ trợ cắt cơn, cấp 
cứu, chi phí xét nghiệm và thuốc điều trị các bệnh cơ hội khác: mức tối đa
400.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Đối với người bán dâm được trợ cấp thuốc điều trị các bệnh lây truyền 
qua đường tình dục, thuốc chữa bệnh thông thường, xét nghiệm và các chi phí 
y tế khác: mức tối đa 200.000 đồng/người/lần chấp hành quyết định.

- Trường hợp người bán dâm đồng thời là người nghiện ma tuý thì được 
trợ cấp thuốc điều trị và thuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện: mức tối đa 550.000 đồng/ 
người/lần chấp hành quyết định.

- Trong thời gian chấp hành quyết định hoặc lưu trú tạm thời tại Trung 
tâm, nếu người nghiện ma tuý, người bán dâm bị thương do tai nạn lao động 
được sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho đến khi ổn định thương tật. Trường hợp bị 
ốm nặng hoặc mắc bệnh hiểm nghèo vượt quá khả năng chữa trị của Trung
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